
STT Khu vực Điểm thu Ngày thu Nhân viên quản lý

1
Bình Đê + Gia Bùi - Gia Khánh - 

Gia Lộc
Bưu điện xã Gia Khánh 17,18,19

Nguyễn Thị Kiều Trang

0975.677.859

2 Thị trấn Gia Lộc 138 Phố Giỗ - TT Gia Lộc 10,11,12

3 Quán Đào - Tân Tiến - Gia Lộc Bưu điện xã Tân Tiến 17,18

4 Thị trấn Gia Lộc Đền Cuối - TT Gia Lộc 10,11,12

5 Tam Lương - Tân Tiến - Gia Lộc Bưu điện xã Tân Tiến 18,19

6 Thị trấn Gia Lộc 138 Phố Giỗ - TT Gia Lộc 10,11,12

7 Quán Nghiên - Gia Xuyên Nhà văn hóa Quán Nghiên 18,19

8
Thành Lập + Đồng Tâm

Gia Lương - Gia Lộc
Bưu điện xã Gia Lương 14

9 Thị trấn Gia Lộc Nhà văn hóa khu 7 - TT Gia Lộc 10,11,12
Nguyễn Thị Hải Yến

0974.045.150

10 Phúc Tân - Gia Tân - Gia Lộc Bưu điện xã Gia Tân 13

11 Cao Dương - Gia Khánh Nhà văn hóa thôn Cao Dương 18

12 Đồng Bào - Gia Xuyên - Gia Lộc Nhà văn hóa thôn Đồng Bào 18,19

13 Thị trấn Gia Lộc 138 Phố Giỗ - TT Gia Lộc 10,11,12

14 Lãng Xuyên - Gia Tân - Gia Lộc Bưu điện xã Gia Tân 12

15 Cộng Hòa - Gia Lương - Gia Lộc Bưu điện xã Gia Lương 14

16 Tằng Hạ - Gia Xuyên - Gia Lộc Nhà văn hóa thôn Tằng Hạ 18,19

17 Tranh Đấu - Gia Xuyên Nhà văn hóa thôn Tranh Đấu 18,19

18 Xuân Trình - Gia Lương Bưu điện xã Gia Lương 15,16

19 An Tân - Gia Tân - Gia Lộc Bưu điện xã An Tân 12

20 Tân Tiến - Gia Lộc Bưu điện xã Tân Tiến 17,18,19

21 Lũy Dương - Gia Lương Bưu điện xã Gia Lương 15

22 Cao Lý - Gia Khánh - Gia Lộc Bưu điện xã Gia Khánh 18

Phạm Thị Minh Tú

0368.236.741

Nguyễn Thị Na

0989.269.696

Đào Thị Thanh

0912.975.925

Phạm Thị Cúc

0974.383.350

Nguyễn Thị Nga

0982.904.880

Nguyễn Thị Hằng

0973.972.935

Nguyễn Thị Nghĩa

0934.339.799

Phạm Thị Cúc

0973.659.682

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM THU, NGÀY THU TIỀN NƯỚC

Trần Thị Ngọc Oanh

0961.383.294

Nghiêm Thị Thu Hương

0936.361.896

Chi nhánh Kinh doanh nước sạch số 6

(Khu vực huyện Gia Lộc, Tứ Kỳ)

Trạm Thạch Khôi



23 Thị trấn Gia Lộc Đền Cuối - TT Gia Lộc 10,11,12
Nguyễn Thị Tình

0385.409.909

24 Thị trấn Gia Lộc Nhà văn hóa khu 7 - TT Gia Lộc 10,11,12
Đồng Thảo Nguyên

0962.862.497

1 Thống Kênh - Gia Lộc Nhà văn hóa thôn Kênh Triều 14

2 Thống Kênh - Gia Lộc Nhà văn hóa thôn Đồng Đức 14

3 Hồng Hưng - Gia Lộc Nhà văn hóa thôn Thị Xá 18

4 Thống Kênh - Gia Lộc Nhà văn hóa thôn Phương Bằng 18,19
Vương Thị Huyền

0934.250.317

5 Thống Kênh - Gia Lộc Nhà văn hóa thôn Lạc Thượng 12

6 Hồng Hưng - Gia Lộc Nhà văn hóa thôn Phương Khê 18

7 Hồng Đức - Ninh Giang Bưu điện xã Hồng Đức 19-22
Phạm Thu Hà

0969.585.068

8 Thống Kênh - Gia Lộc Nhà văn hóa thôn Đồng Đội 12

9 Hồng Hưng - Gia Lộc Nhà văn hóa thôn Cát Tiền 19

10 Hoàng Diệu - Gia Lộc Bưu điện Đại Lương 9,13

11 Hoàng Diệu - Gia Lộc Nhà văn hóa thôn Nghĩa Hy 12

12 Hồng Hưng - Gia Lộc Nhà văn hóa thôn Quán Phe 18

13 Hoàng Diệu - Gia Lộc Nhà văn hóa thôn Trúc Lâm 10

14 Hoàng Diệu - Gia Lộc Nhà văn hóa thôn Phong Lâm 11,12

15 Hoàng Diệu - Gia Lộc Nhà văn hóa thôn Văn Lâm 10

16 Hoàng Diệu - Gia Lộc Nhà văn hóa thôn Lai Hà 11,12

17 Hồng Hưng - Gia Lộc Nhà văn hóa thôn Đồng Tái 13

18 Hồng Hưng - Gia Lộc Nhà văn hóa thôn Cát Hậu 19

19 Hồng Hưng - Gia Lộc Nhà văn hóa thôn Nhân Lý 18

20 Hồng Hưng - Gia Lộc Nhà văn hóa thôn Hoàng Xá 18

21 Hoàng Diệu - Gia Lộc Bưu điện thôn Long Tràng 9,13

1 TT Tứ Kỳ Trạm y tế thị trấn Tứ Kỳ 8,9

Nguyễn Thị Ngọc

0965.711.291

Trần Mạnh Khỏe

0388.109.091

Lê Thị Lương

0989.818.758

Nguyễn Hạnh Ngân

0905.271.994

Vũ Thị Xiêm

0386.420.373

Trạm Tứ Kỳ

Nguyễn Thị Phin

0934.462.787

Nguyễn Thị My

0987.391.748

Vũ Thị Phương Nga

0963.144.148

Trạm Hoàng Diệu

Trương Thị Cúc

0977.118.262



2 Chí Minh - Tứ Kỳ Bưu điện xã Chí Minh 10,11,12
Trần Mạnh Khỏe

0388.109.091

3 TT Tứ Kỳ Nhà văn hóa khu La Tỉnh Nam 10,11

Nguyễn Thị Hợi

0923.462.747

Nguyễn Thị Ngọc

0965.711.290

4 Chí Minh - Tứ Kỳ Miếu Trần - xã Chí Minh 9,10
Dương Thị Doan

0976.432.534


